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1

In vitro Nifedipine release from poly(lactic 

acid)/chitosan nanoparticles loaded with 

nifedipine

Journal of Applied 

Polymer Science

Nguyễn Quang 

Tùng, Thai Hoàng, 

Nguyễn Thúy 

Chinh, Nguyễn Thị 

Thu Trang, 

Nguyễn Vũ Giang, 

Đinh Thị Mai 

Thanh, Tô Thị 

Xuân Hằng, Chu 

Quang Truyền, 

Phạm Minh Quân, 

Phạm Quốc Long.

2016 Hóa học 2,0

2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quá 

trình tổng hợp pentaerythrytol từ 

formaldehyd và acetaldehyd

Tạp chí Hóa học ứng 

dụng, số 1 (33), 2014

Nguyễn Quang 

Tùng, Nguyễn Thị 

Hà, Phƣơng Kỳ 

Công, Hoàng Văn 

Hoan, Lê Thị Ngà, 

Nguyễn Thị Lan.

2016 Hóa học 0,5

3
Quá trình tinh chế sản phẩm petaerythritol 

85,1%

Tạp chí KH&CN 

trƣờng ĐHCN Hà Nội, 

số 34, tháng 6, 2016

Nguyễn Quang 

Tùng, Lê Thị Ngà, 

Nguyễn Thị Lan, 

Nguyễn Thị Hà, 

Phƣơng Kỳ Công

2016 Hóa học 0,5
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4

Tách chiết và nhận dạng các chất có hoạt tính 

kháng oxi hóa và độc tế bào từ cây thồm lồm 

(polygonum chinensis)

Tạp chí hóa học, 53, 

5e3

Nguyễn Quang 

Tùng, Lê Dăng 

Quang, Trần Thị 

Thu, Nguyễn Ngọc 

Thanh, Nguyễn 

Thị Bích Hải, Mai 

Ngọc Chúc, 

Nguyễn Thị Hoa.

2015 Hóa học 1,0

5
Tách chiết các chất có hoạt tính kháng khuẩn 

từ cây muồng lá hẹp (casia angustifolia)

Tạp chí hóa học, 53, 

5e3

Nguyễn Quang 

Tùng, Lê Dăng 

Quang, Nguyễn 

Thị Duyên, Hồ Tú 

Cƣờng, Trần Thị 

Thu, Phạm Anh 

Quân, Đoàn 

Quỳnh Chi.

2015 Hóa học 1,0

6
Tách chiết Rhein từ lá muồng (casia 

angustifolia) và chuyển hóa thành diacerein

Tạp chí Công nghiệp 

Hóa chất, số 6/2015

Lê Đăng Quang, 

Nguyễn Quang 

Tùng, Nguyễn Thị 

Duyên, Hồ Tú 

Cƣờng, Trần Thị 

Thu, Phạm Anh 

Quân, Đoàn 

Quỳnh Chi.

2015 Hóa học 0,5

7
Tối ƣu hóa quá trình chiết cao nghệ làm 

thuốc trừ nấm colletotrichum gloeosporioides

Tạp chi Công nghiệp 

Hóa chất, số 11/2015

Nguyễn Quang 

Tùng, Lê Dăng 

Quang, Trần Thị 

Thu, Ngô Thị 

Ngại, Lê Thị Thu 

Hà, Nguyễn Mạnh 

Hùng.

2015 Hóa học 0,5
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8

Tách chiết và nhận dạng các chất có hoạt tính 

kháng virus herpes simplex vius từ cây thồm 

lồm (polygonum chinensis)

Tạp chi Công nghiệp 

Hóa chất, số 5/2016

Nguyễn Quang 

Tùng, Lê Dăng 

Quang, Trần Thị 

Thu, Nguyễn Ngọc 

Thanh, Nguyễn 

Thị Bích Hải, Mai 

Ngọc Chúc, 

Nguyễn Thị Hoa.

2016 Hóa học 0,5

9
Cytochalasins from Vietnamese daldinia 

echscholzii

Tạp chí Hóa học, 53, 

6e1,2, 2015

Nguyễn Quang 

Tùng, Đặng Ngọc 

Quang, Lê Thị 

Khánh Linh, Hà 

Thị Nhung, Bùi 

Thị Thu Hiền, Đỗ 

Đức Quế, Dƣơng 

Minh Lam, Lê 

Hƣơng Ly, Nguyễn 

Ngọc Thanh.

2015 Hóa học 1,0

10

Study on chemical composition, physical - 

chemical indicators and biological activity ò 

Bac Giang citronella esential oil

Analytica Vietnam 

Conference 2015

Nguyễn Văn Lợi, 

Nguyễn Quang 

Tùng, Nguyễn Thị 

Minh Tú, Hoàng 

Đình Hòa.

2015 Hóa học 1,0

11
Tối ƣu hóa quá trình chƣng cất tinh dầu vỏ 

quả quất Hƣng Yên

Tạp chí KH&CN 

trƣờng ĐHCN Hà Nội, 

số 29, tháng 8, 2015

Nguyễn Văn Lợi, 

Nguyễn Quang 

Tùng, Phạm Văn 

Dật.

2015 Hóa học 0,5

12

Ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính 

chất cơ học và độ chậm cháy của compozit 

trên nền epoxy

Hội nghị Khoa học cán 

bộ ngành Hóa học 

(19/4/2015). Đăng trên 

số đặc biệt Tạp chí 

Hóa học

Nguyễn Quang 

Tùng, Bạch Trọng 

Phúc, Trần Vĩnh 

Diệu, Nguyễn 

Tuấn Anh

2015 Hóa học 1
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13

Study the effect of stirring time to the 

mechanical propertimes and flame retardancy 

of epoxy/MMT-I30E nanocomposites

Hội nghị Khoa học cán 

bộ ngành Hóa học 

(19/4/2015). Đăng trên 

số đặc biệt Tạp chí 

Hóa học

Nguyễn Quang 

Tùng, Trần  Vĩnh 

Diệu, Bạch Trọng 

Phúc, Nguyễn 

Tuấn Anh

2015 Hóa học 1

14

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian dung 

siêu âm đến tính chất cơ học và khả năng 

chống cháy của vật liệu MWCNTs/epoxy 

nanocompozit

Tạp chí hóa học, T.53, 

số 4E2

Nguyễn Quang 

Tùng, Trần  Vĩnh 

Diệu, Bạch Trọng 

Phúc, Nguyễn 

Tuấn Anh

2015 Hóa học 1

15

Nghiên cứu chuyển hóa axeton thành 

diaxeton ancol và mesityl oxit trên 

hydrotanxit Mg- Al

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trƣờng 

Đại học Công nghiệp 

HN, Số 26, Tr.47- 49

Nguyễn Quang 

Tùng, Mai Tuyên,  

Nguyễn Xuân 

Cảnh, Lục Văn Thụ

2015 Hóa học 0.5

16

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết 

tinh dầu lá chàm Thái Nguyên (melaleuca 

Cajuputi Pwell)

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trƣờng 

Đại học Công nghiệp 

HN, Số 31, Tr.84- 87

Nguyễn Văn Lợi, 

Nguyễn Quang 

Tùng, Phùng Tôn 

Quyền

2015 Hóa học 0,5

17

Nghiên cứu phản ứng oxy hóa hoàn toàn n-

hexan và toluen ở nhiệt độ thấp trên xúc tác 

nano Pt-CeO2/La2O3SiO2Al2O3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trƣờng 

Đại học Công nghiệp 

HN, Số 30, Tr.62- 65

Nguyễn Minh 

Việt, Nguyễn 

Quang Tùng, Vũ 

Thị Thu Hà, Đỗ 

Thanh Hải, Đinh 

2015 Hóa học 0,5

18

Correlation between electronic structure and 

corrosion inhibition of copper in 3M nitric 

acid 

solution by some acetophenone aroyl 

hydrazone derivatives

International Journal 

of Development 

Research 6(4), 7421-

7424

Tan Minh Vu, 

Hung Van Hoang

2016 Hóa học 1,0
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19 Corrosion inhibition effect of tea 

byproduct water extract on mild steel in 

H2SO4 and application

International Journal 

of Development 

Research 6(3), 7007-

7011

Vu Minh Tan, 

Luc Van Thu, 

Le Xuan Que

2016 Hóa học 1,0

20 The study on synthesis of polyacrylamide 

as corrosion inhibition  for CT3 steel in 3.0 

M HCl solution

Journal of Science and 

Technology, 53(4A), 

54-62

Hoang Van Hung, 

Vu Minh Tan, 

Nguyen Thanh 

Tung

2015 Hóa học 1,0

21

Cấu trúc electron và khả năng ức chế 

ăn mòn kim loại của một số dẫn xuất 

axetophenon benzoyl hiđrazon trong môi 

trƣờng axit HNO3 3M

Tạp chí phân tích Hóa, 

Lý và Sinh học, 20(4), 

218-224 Vũ Minh Tân

2015 Hóa học 1,0

22

Tổng hợp một số dẫn xuất benzoyl

 hiđrazon của 2-hiđroxi-3-metyl axetophenon

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trƣờng 

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, 32, 87-89 Vũ Minh Tân

2016 Hóa học 0,5

23
Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép 

của dịch chiết sim trong môi trƣờng acid 

H2SO4

Tạp chí Hóa học và 

Ứng dụng, 35(3), 1-5

Vũ Minh Tân, 

Võ An Quân, 

Lê Xuân Quế

2016 Hóa học 0,5

24

Tổng hợp một số dẫn xuất 

acetophenon benzoyl hiđrazon

Tạp chí Hóa học và 

Ứng dụng, 35(4), 1-5 Vũ Minh Tân

2016 Hóa học 0,5
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25 Nghiên cứu quá trình hấp phụ Pb(II) trong 

nƣớc bằng polyanilin biến tính với dịch chiết 

cây sim

Tạp chí Xúc tác và 

Hấp phụ, 5(1), 165-172

Trần Thị Hà, 

Vũ Minh Tân, Đỗ 

Thị Thêu, Lê Xuân 

Quế

2016 Hóa học 0,5

26 Nghiên cứu quá trình hấp phụ Cr(III) trong 

nƣớc bằng polyanilin biến tính với dịch chiết 

cây sim

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trƣờng 

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, 30, 66-70

Trần Thị Hà, 

Vũ Minh Tân,

 Đỗ Thị Thêu, 

Lê Xuân Quế

2015 Hóa học 0,5

27

Removal of Rhodamine B from aqueous 

solution by adsorption onto bentonite 

modified by cetyltrimethylammonium 

bromide

Vietnam Journal of 

Chemistry, 53(6e3), 

142-146

Vu Minh Tan, 

Nguyen Thanh 

Tung, Hoang Van 

Hung

2015 Hóa học 1,0

28 Nghiên cứu quá trình hấp phụ As(III) và 

Pb(II) trong nƣớc bằng than hoạt tính xơ dừa 

biến tính với H3PO4 và Fe3O4

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trƣờng 

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, 34, 68-73

Đặng Nhật Tú, 

Đặng Thị Thanh 

Huyền, Vũ Minh 

Tân, Lê Cao Thế

2016 Hóa học 0,5

29 Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng 

pyrolusit và ứng dụng để xử lý asen trong 

nƣớc ngầm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trƣờng 

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, 32, 68-71

Nguyễn Đức Hải, 

Vũ Minh Tân, Đỗ 

Quang Trung

2016 Hóa học 0,5

30 Vertically Well-Aligned ZnO Nanowire 

Arrays Directly Synthesized from Zn Vapor 

Deposition Without Catalyst
Journal of Electronic 

Materials, tập 45, số 5

Trần Văn Khải, Lê 

Văn Thụ, Nguyễn 

Thế Hữu, Trần Đại 

Lâm 

2016

Hóa học 2

https://link.springer.com/journal/11664
https://link.springer.com/journal/11664
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31 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb
2+

, As
3+ 

 

trong nƣớc của vỏ chuối biến tính bằng 

epiclorohydrin

Tạp chí khoa học và 

công nghệ (Trƣờng 

ĐH Công nghiệp Hà 

Nội), tập 32

Nguyễn Thế Hữu

2016

Hóa học 0.5

32

Tổng hợp lansoprazole từ dẫn xuất 

benzimidazole và pyridine

Tạp chí khoa học và 

công nghệ (Trƣờng 

ĐH Công nghiệp Hà 

Nội), tập 32

Nguyễn Thế Hữu, 

Nguyễn Kim 

Vƣơng

2016

Hóa học 0.5

33 Khảo sát một số yếu tố ảnh hƣởng đến tính 

chất vật liệu sử dụng làm phôi trung gian chế 

tạo compozit cacbon-cacbon

Tạp chí Nghiên cứu 

khoa học và công nghệ 

quân sự, đặc san Hóa 

học-vật liệu

Đoàn Tuấn Anh, 

Ngô Minh Tiến, 

Phạm Tuấn Anh, 

Vũ Xuân Thành, 

Lê Văn Thụ, Lê 

2015

Hóa học 0.5

34 Ảnh hƣởng của chế độ gia công đến tổ chức 

và tính chất của gốm hệ Al2O3, TiO2, MgO 

dùng làm vật liệu chống đạn

Tạp chí Nghiên cứu 

khoa học và công nghệ 

quân sự, đặc san Hóa 

học-vật liệu

Phạm Tuấn Anh, 

Phùng Xuân 

Thịnh, Vũ Xuân 

Thành, Đoàn Tuấn 

Anh, Ngô Minh 

2015

Hóa học 0.5

35 Phân tán và khảo sát ảnh hƣởng của ống nano 

cacbon đến tính chất nhiệt của nhựa 

phenolformaldehit dạng novolac

Hội nghị vật lý chất 

rắn và khoa học vật 

liệu toàn quốc lần thứ 

IX, quyển 2

Đoàn Tuấn Anh,

Vũ Xuân Thành,

Phạm Tuấn Anh,

Ngô Minh Tiến,

Đào Anh Dũng, 

2015

Hóa học 0.5

36

Hấp phụ và giải hấp ion La
3+

 và Nd
3+

 trong 

dung dịch bằng nhựa trao đổi ion 

poly(hydroxamic axit) đƣợc tổng hợp trên cơ 

sở acrylonitril

Tạp chí Khoa học 

(trƣờng ĐH Sƣ phạm 

Hà Nội)

Hoàng Thị

Phƣợng, Trịnh

Đức Công, Nguyễn

Thị Mỹ Hòa,

Nguyễn Tiến 

2015

Hóa học 0.5
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37

Nghiên cứu chuyển hóa acid béo phế thải

thành methyl este sử dụng xúc tác 1-decyl-3-

methylimidazolium hydrogen sulfat

Hóa học và ứng dụng

Phạm Thị Nam 

Bình, Đặng Thị 

Thúy Hạnh, Vũ 

Thị Thu Hà, 

Nguyễn Mạnh Hà

2015

Hóa học 0,5

38
Nghiên cứu biến tính bùn đỏ Tây Nguyên

làm vật liệu hấp phụ xử lý asen trong nƣớc.

Tạp chí Hóa học -Số

đặc biệt (Kỷ niệm 60

năm thành lập viện hóa

học Công nghiệp Việt

Nam), Số

53(5e3)(tr.152-156)

Phạm Thị Mai 

Hƣơng, Trần Hồng 

Côn,                              

      Nguyễn Văn 

Thơm

2015

Hóa học 1,0

39

Photoelectrochemical label-free

immunoassay of octachlorostyrene

based on heterogeneous CdSe/CdS/Pt/TiO2

nanotube array

ELSEVIER, Journal

of Electroanalytical

Chemistry, 736, pp.

69–75

Manh Nguyen 

Van, Weili Li, 

Pengtao Sheng, 

Huan Pham Van, 

Qingyun Cai

2015 Hóa học 2

40

A CdS/ZnSe/TiO2 nanotube array and its

visible light photocatalytic

activities

ELSEVIER, Journal

of Colloid and

Interface Science 462,

pp. 389–396

VanManh 

Nguyen, Weili Li, 

VanHuan Pham, 

Lijia Wang, 

Pengtao Sheng, 

2016 Hóa học 2

41

Magnetic solid phase extraction and gas

chromatography–mass spectrometrical

analysis of sixteen polycyclic aromatic

hydrocarbons

ELSEVIER, Journal

of Chromatography A,  

1406, pp. 40–47

Ying Cai, Zhihong

 Yan, Manh  

NguyenVan, Lijia  

Wang, Qingyun  

Cai

2015 Hóa học 2

42

Magnetic solid phase extraction and static

headspace gas chromatography–mass

spectrometry method for the analysis of

polycyclic aromatic hydrocarbons

ELSEVIER, Journal

of Chromatography A,

1429, pp. 97–106

Ying Cai, Zhihong 

Yan, Lijia Wang,  

Manh 

NguyenVan,  

Qingyun Cai

2016 Hóa học 2
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43

Photoelectrocatalytic Inactivation of E. coli  

by ZnSe/CdS Co-sensitized TiO2 Nanotube

Array

The Japan Society
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